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Tài liệu hướng dẫn về Dịch vụ TBTTHK; Các Phụ ước, Tài liệu 

hướng dẫn liên quan khác; 

- Tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn - Dịch vụ Thông báo tin tức hàng 

không; 

- Giấy phép khai thác Hệ thống AIS tự động; Hệ thống Quản lý tin tức 

hàng không (AIM); 

-  Các văn bản pháp lý có liên quan khác. 

1.1.2. 2 Quan hệ giữa hai bên là quan hệ hợp tác, trao đổi và trợ giúp trên 

nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ nội dung các văn bản nêu trên và chức 

năng nhiệm vụ của mỗi bên. 

1.2 Mục đích 

 Văn bản hiệp đồng này quy định cụ thể trách nhiệm của Trung tâm Thông 

báo tin tức hàng không (sau đây gọi tắt là TT TBTTHK) và Công ty Quản 

lý bay miền Bắc (sau đây gọi tắt là CT QLBMB) trong công tác phối hợp 

bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thủ tục bay (ARO), dịch vụ thông báo tin 

tức hàng không (AIS) sân bay, đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống, thiết bị đặt 

tại CT QLBMB và công tác cung cấp, trao đổi dữ liệu hàng không, tin tức 

hàng không, sản phẩm tin tức hàng không giữa 2 đơn vị. 

1.3   Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1.3.1    Phạm vi điều chỉnh  

Những qui định trong văn bản hiệp đồng này được áp dụng trong công 

tác phối hợp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thủ tục bay (ARO), dịch vụ 

AIS sân bay, đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống, thiết bị đặt tại CT QLBMB 

và công tác cung cấp, trao đổi dữ liệu hàng không, tin tức hàng không, sản 

phẩm tin tức hàng không. 

1.3.2  Đối tượng áp dụng  

Các quy định trong Văn bản hiệp đồng này áp dụng cho cán bộ, nhân 

viên các đơn vị tại Phụ lục 1 và các đối tượng khác liên quan của CT 

QLBMB và TT TBTTHK. Văn bản hiệp đồng này được định kỳ rà soát 

1 năm/1 lần. Phòng An toàn - Chất lượng của 2 bên chịu trách nhiệm 

giám sát việc triển khai, tuân thủ các quy định tại Văn bản hiệp đồng.  

2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

2.1 Đối với công tác cung cấp, trao đổi dữ liệu hàng không, tin tức hàng 

không và sản phẩm tin tức hàng không 

2.1.1 Việc cung cấp, trao đổi dữ liệu hàng không, tin tức hàng không và sản 

phẩm tin tức hàng không phải phù hợp để thực hiện thủ tục TBTTHK và 

đảm bảo các yêu cầu về tính chính  ác, tính toàn vẹn, khả năng truy 

nguyên, tính kịp thời, sự đầy đủ của các tin tức đó. 
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Phụ lục II: 

THOẢ THUẬN CUNG CẤP, TRAO ĐỔI  

DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG, TIN TỨC HÀNG KHÔNG VÀ  

SẢN PHẨM TIN TỨC HÀNG KHÔNG 
 

I. CÔNG TÁC CUNG CẤP, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG 

VÀ TIN TỨC HÀNG KHÔNG  

1 Khái quát chung: 

1.1 Dữ liệu hàng không là việc hiển thị các yếu tố, khái niệm hoặc chỉ dẫn 

hàng không theo cách thức chuẩn hoá phù hợp với việc thông tin, cách 

diễn giải hoặc  ử lý. Tin tức hàng không là tin tức thu được t  quá tr nh 

tổng hợp, phân tích và định dạng dữ liệu hàng không. 

1.2 Công ty QLB miền Bắc có trách nhiệm cung cấp dữ liệu hàng không và 

tin tức hàng không cho Trung tâm TBTTHK (qua Trung tâm Cơ sở dữ 

liệu hàng không) kèm theo văn bản/căn cứ tham chiếu đối với dữ liệu 

hàng không và tin tức hàng không đó. Dữ liệu hàng không và Tin tức 

hàng không khi được cung cấp, phải đảm bảo phù hợp để thực hiện thủ 

tục TBTTHK theo quy định.  

1.2 Các tin tức hàng không phù hợp để thực hiện thủ tục TBTTHK khi được 

Công ty QLB miền Bắc cung cấp phải đảm bảo được các yêu cầu về tính 

chính  ác, tính toàn vẹn, khả năng truy nguyên, tính kịp thời và sự đầy đủ 

của các tin tức đó; tiêu chuẩn về chất lượng dữ liệu hàng không tuân thủ 

theo quy định tại Tài liệu ICAO Doc 10066. 

1.3 Các đơn vị của Công ty QLB miền Bắc khi cung cấp tin tức hàng không 

phải tính đến khoảng thời gian cần thiết để Trung tâm TBTTHK thực hiện 

các thủ tục phát hành tin tức hàng không theo quy định.  

1.4 Dữ liệu hàng không khi được cung cấp dưới dạng siêu dữ liệu (metadata) 

phải đảm bảo bao gồm tối thiểu các mục siêu dữ liệu sau: 

 - Tên của tổ chức hoặc cơ quan cung cấp bộ dữ liệu; 

 - Ngày và giờ bộ dữ liệu được cung cấp; 

 - Chu kỳ hiệu lực của bộ dữ liệu; và 

 - Bất kỳ một hạn chế nào liên quan tới việc sử dụng bộ dữ liệu. 

1.5 Phương thức trao đổi, cung cấp tin tức hàng không bao gồm: 

 - Công văn, văn bản; 

 - Fax/email; 

 - AMHS/AIS; 

 - Điện thoại có ghi âm. 
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  Ghi chú:  

 -  Dữ liệu hàng không và tin tức hàng không do Công ty QLB miền Bắc 

cung cấp xem chi tiết tại Phụ đính 1 của Phụ lục này; 

 -  Các sản phẩm TTHK do Trung tâm TBTTHK cung cấp cho Công ty QLB 

miền Bắc xem chi tiết tại Phụ đính 2 của Phụ lục này. 

 - Thời gian cung cấp một số tin tức hàng không xem chi tiết tại Phụ đính 3 

của Phụ lục này.  

 - Yêu cầu về chất lượng dữ liệu hàng không, tin tức hàng không xem chi tiết 

tại Phụ đính 4 của Phụ lục này. 

 - Các tin tức có tính chất khẩn cấp, cần thông báo ngay tới nhà khai thác 

có thể được cung cấp trước qua điện thoại có ghi âm cho Phòng NOTAM 

Quốc tế, sau đó gửi văn bản đủ chữ ký của nhà chức trách có thẩm quyền 

với nội dung giống như nội dung NOTAM đã phát hành. 

2  Quản lý tin tức hàng không và các thông tin khai thác 

2.1  Công tác cung cấp, trao đổi tin tức hàng không tuân thủ theo các khuyến 

cáo tại Chương 6.2 trong Anne  15 (Dịch vụ AIS) liên quan đến các dữ 

liệu hàng không và tin tức hàng không được phát hành theo chu kỳ 

AIRAC. 

 2.2 Trung tâm TBTTHK có trách nhiệm kiểm tra,  ác nhận tin tức hàng 

không nhận được t  Công ty QLB miền Bắc trong trường hợp có nghi 

ngờ, thắc mắc phát sinh. Công ty QLB miền Bắc có trách nhiệm  ác nhận 

và kịp thời cung cấp lại tin tức hàng không. Trong t nh huống này, việc 

công bố tin tức hàng không trong các sản phẩm tin tức hàng không có thể 

bị chậm trễ. 

2.3 Trường hợp tin tức hàng không không được cung cấp theo thời gian quy 

định tại thoả thuận này, tin tức hàng không sẽ không được phát hành theo 

kế hoạch đã được phê duyệt/chấp thuận.  

2.4 Trung tâm TBTTHK có trách nhiệm phối hợp rà soát, kiểm tra dự thảo 

sản phẩm TTHK với Công ty QLB miền Bắc trước khi phát hành tin tức 

hàng không (nếu cần thiết). 

2.5 Công ty QLB miền Bắc có trách nhiệm cung cấp bản cập nhật của tin tức 

hàng không đã cung cấp trước đó khi có sự thay đổi về tin tức hàng 

không. 

2.6 Công ty QLB miền Bắc có trách nhiệm  ây dựng các quy tr nh, biện pháp 

nhằm lưu trữ các tin tức hàng không đã cung cấp, trao đổi để đảm bảo 

việc truy nguyên của tin tức hàng không. 

3  Thể hiện sự tuân thủ 

3.1 Tin tức hàng không khi cung cấp cho Trung tâm TBTTHK phải đảm bảo 

tuân thủ theo các hướng dẫn, quy định của ICAO c ng như quy định của 
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Việt Nam tại Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay. 

4  Xuất hiện lỗi hoặc có sự không nhất quán về tin tức hàng không 

4.1  Trong quá tr nh tiếp nhận tin tức hàng không t  Công ty QLB miền Bắc, 

trường hợp phát hiện ra có lỗi hoặc có sự không nhất quán trong tin tức 

hàng không, Trung tâm TBTTHK có trách nhiệm kiểm tra và  ác nhận 

với Công ty QLB miền Bắc trước khi phát hành tin tức hàng không.  

4.2 Trường hợp nhận được đề nghị  ác minh tin tức hàng không t  Trung tâm 

TBTTHK trước khi phát hành tin tức hàng không, Công ty QLB miền Bắc 

có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, đối chiếu và thông báo lại bằng văn bản 

hoặc điện thoại có ghi âm cho Trung tâm TBTTHK (kèm theo tài liệu 

viện dẫn). Trung tâm TBTTHK chỉ thực hiện thủ tục TBTTHK sau khi tin 

tức hàng không cần  ác minh đã đảm bảo sự nhất quán. 

5. Phƣơng thức dự phòng 

2.5.1 Trong trường hợp Công ty QLB miền Bắc không thể cung cấp dữ liệu hàng 

không và tin tức hàng không theo quy định th  Công ty QLB miền Bắc sẽ thông 

báo trực tiếp bằng điện thoại cho Trung tâm TBTTHK. Trong trường hợp này, 

trước ngày hết hiệu lực của dữ liệu hàng không và tin tức hàng không, Trung 

tâm TBTTHK có trách nhiệm chủ động  ác minh lại dữ liệu hàng không và tin 

tức hàng không với Công ty QLB miền Bắc để đảm bảo có h nh thức TBTTHK 

phù hợp. 

2.5.3  Trong trường hợp Trung tâm TBTTHK không thể tiếp nhận và  ử lý dữ liệu 

hàng không và tin tức hàng không, Trung tâm TBTTHK có trách nhiệm thông 

báo cho Công ty QLB miền Bắc được biết và phối hợp thực hiện. Công ty QLB 

miền Bắc sẽ phối hợp với Trung tâm TBTTHK thực hiện theo phương thức ứng 

phó của Trung tâm TBTTHK. 
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Phụ đính 1: 

DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG VÀ TIN TỨC HÀNG KHÔNG  

DO CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC CUNG CẤP 

 

I. DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG VÀ TIN TỨC HÀNG KHÔNG PHÙ HỢP 

ĐỂ PHÁT HÀNH NOTAM 

1. Thiết lập, huỷ bỏ hoặc những thay đổi quan trọng về hoạt động của dịch 

vụ ATS, CNS. 
2. Thiết lập, hủy bỏ hoặc những thay đổi quan trọng về khả năng khai thác của 

thiết bị phụ trợ dẫn đường vô tuyến hàng không (NDB Mộc Châu) bao gồm:  

a)  Gián đoạn hay phục hồi hoạt động trở lại, thay đổi tần số, thay đổi thời gian 

hoạt động, thay đổi tên gọi, hướng đối với thiết bị phụ trợ chỉ hướng; 

b)  Thay đổi vị trí, tăng hoặc giảm công suất t  50% trở lên;  

c)  Thay đổi về việc thông báo lịch phát sóng, nội dung, tính không đều đặn hay 

thiếu tin cậy của phụ trợ điện tử dẫn đường và dịch vụ thông tin liên lạc không - 

địa. 

3. Thiết lập, huỷ bỏ hoặc có những thay đổi quan trọng trong các phương 

thức sử dụng cho dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. 
4. Thiết lập, chấm dứt hiệu lực các khu vực hoặc đường bay hoặc phần đường bay 

có khả năng  ảy ra bay chặn hoặc yêu cầu canh nghe trên tần số khẩn nguy 

VHF 121.5 MHz. 

5. Thực hiện các biện pháp ứng phó không lưu ngắn hạn trong trường hợp ng ng 

hoạt động hoặc ng ng hoạt động một phần của ATS và các dịch vụ hỗ trợ có 

liên quan. 

6. Hệ thống dự phòng không sẵn sàng để sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động khai thác.  

 

II. DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG, TIN TỨC HÀNG KHÔNG PHÙ HỢP 

ĐỂ PHÁT HÀNH TIN TỨC THEO CHU KỲ AIRAC 

 Khi có sự thiết lập, hủy bỏ hoặc có những thay đổi quan trọng về: 

1. Giới hạn khu vực kiểm soát TMA và CTR 

2. Vị trí, tần số, tên gọi, chu kỳ bảo dưỡng của hệ thống, thiết bị dẫn đường 

vô tuyến và thông tin liên lạc, giám sát. 

3. Thiết lập, huỷ bỏ hoặc những thay đổi quan trọng về hoạt động của dịch 

vụ ATS, CNS. 

4. Thiết lập, huỷ bỏ hoặc có những thay đổi quan trọng trong các phương 

thức sử dụng cho dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. 

 

IV.  DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG, TIN TỨC HÀNG KHÔNG PHÙ HỢP ĐỂ 
PHÁT HÀNH AIP SUP/AIP AMDT 

Bao gồm các tin tức thay đổi trong AIP mang tính chất tạm thời/lâu dài và 



VBHĐ bảo đảm dịch vụ giữa CTQLBMB và TTTBTTHK 

Hiệu lực từ ngày 18 tháng 4 năm 2024  21 

không cần phải phát theo chu kỳ AIRAC.  

 

V. DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG, TIN TỨC HÀNG KHÔNG PHÙ HỢP 

ĐỂ PHÁT HÀNH AIC 

1.  Dự kiến những thay đổi quan trọng về phương thức, dịch vụ và hệ thống 

kỹ thuật, trang bị, thiết bị dẫn đường được cung cấp. 

2.  Các thông tin khác có tính chất tương tự. 
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Phụ đính 2: 

 

SẢN PHẨM TTHK DO TRUNG TÂM TBTTHK CUNG CẤP 

 

STT Sản phẩm cung cấp Cơ quan, 

đơn vị cung 

cấp 

Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận 

Hình thức 

cung cấp 

1. AIP Việt Nam, Tập tu 

chỉnh AIP (AIP AMDT), 

Tập tu chỉnh AIP theo chu 

kỳ AIRAC (AIRAC AIP 

AMDT), Tập bổ sung AIP 

(AIP SUP), Tập bổ sung 

AIP theo chu kỳ AIRAC 

(AIRAC AIP SUP), Thông 

tri hàng không (AIC) 

Phòng AIP - 

Trung tâm 

TBTTHK 

Công ty QLB miền 

Bắc  
Tài khoản 

truy cập 

Website 

AIS: 

www.vnaic

.vn 

2.  
Các điện văn NOTAM A, 

C, J của Việt Nam, 

SNOWTAM 

Phòng 

NOTAM 

quốc tế - 

Trung tâm 

TBTTHK 

Cơ sở điều hành 

bay 

 

 

 

Qua 

fax/AMHS/

AIS/AIM, 

Fax, email 

3 
Các NOTAM quốc tế 

Phòng 

NOTAM 

quốc tế - 

Trung tâm 

TBTTHK 

Trung tâm Kiểm 

soát đường dài Hà 

Nội 

Qua 

fax/AFTN/

AMHS/AI

S/AIM, 

Fax, email 
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Phụ đính 3: 

  
THỜI GIAN CUNG CẤP DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG, TIN TỨC HÀNG KHÔNG 

 

STT Tin tức, dữ liệu Thời gian cung cấp 

I. TIN TỨC PHÙ HỢP PHÁT HÀNH NOTAM 

 

1 

 

 

Tin tức được thực hiện có kế hoạch trước Tối thiểu 5 ngày trước 

ngày có hiệu lực của 

tin tức. 

(phụ thuộc văn bản 

phê duyệt của Cục 

HKVN đối với các tin 

tức hàng không thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Cục HKVN) 

2 Các t nh huống bất thường khác uy hiếp đến an 

toàn hàng không, cần thông báo ngay 

Ngay lập tức 

II. TIN TỨC, DỮ LIỆU PHÙ HỢP ĐỂ PHÁT HÀNH TẬP TU CHỈNH, TẬP 

BỔ SUNG AIP THÔNG THƢỜNG/THEO CHU KỲ AIRAC, AIC 

II.1. Tin tức, dữ liệu phù hợp để phát hành tập tu chỉnh, tập bổ sung AIP thông 

thƣờng, AIC 

 Tin tức có tính chất ổn định, lâu dài và quan trọng 

liên quan đến những nội dung đã công bố trong AIP 

Việt Nam 

Ít nhất 56 ngày trước 

ngày có hiệu lực. 

(phụ thuộc văn bản 

phê duyệt của Cục 

HKVN đối với các tin 

tức hàng không thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Cục HKVN) 

 - Tin tức có tính chất tạm thời trong thời gian dài (3 

tháng trở lên), gồm nội dung te t dài và/hoặc có sơ 

đồ/bản đồ kèm theo; hoặc 

- Tin tức ngắn hạn (dưới 3 tháng) nhưng gồm nội 

dung te t dài và/hoặc có sơ đồ/bản đồ kèm theo 

Ít nhất 28 ngày trước 

ngày có hiệu lực 

(phụ thuộc văn bản 

phê duyệt của Cục 

HKVN đối với các tin 

tức hàng không thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Cục HKVN) 

II.2. Tin tức, dữ liệu phù hợp để phát hành tập tu chỉnh, bổ sung AIP theo chu kỳ 

AIRAC 

 Tin tức, dữ liệu về việc thiết lập, hủy bỏ hoặc có 

những thay đổi quan trọng về: 

- Giới hạn khu vực kiểm soát TMA, CTR 

- Vị trí, tần số, tên gọi, chu kỳ bảo dưỡng của hệ 

thống, thiết bị dẫn đường vô tuyến và thông tin 

liên lạc, giám sát; 

 

Thời gian cung cấp tin 

tức, dữ liệu đảm bảo 

phát hành tin tức hàng 

không 56 ngày trước 

ngày có hiệu lực của 

chu kỳ AIRAC (phụ 

thuộc văn bản phê 

duyệt của Cục HKVN 

đối với các tin tức 
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hàng không thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Cục HKVN) 

 Tin tức liên quan đến những thay đổi đặc biệt quan 

trọng đã được lập kế hoạch  

Thời gian cung cấp tin 

tức, dữ liệu đảm bảo 

phát hành tin tức hàng 

không 70 ngày trước 

ngày có hiệu lực của 

chu kỳ AIRAC (phụ 

thuộc văn bản phê 

duyệt của Cục HKVN 

đối với các tin tức 

hàng không thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Cục HKVN) 

 

 Ghi chú:  

- Đối với các tin tức như tình trạng khai thác của dịch vụ, hệ thống kỹ thuật và 

thiết bị dẫn đường liên quan trong khu vực trách nhiệmhoặc các tin tức có tính 

chất khai thác quan trọng khác: Tin tức phải được gửi tới Trung tâm TBTTHK 

sớm nhất có thể kèm theo văn bản/tài liệu dẫn chứng cụ thể để Trung tâm 

TBTTHK kịp thời thực hiện thủ tục TBTTHK (phụ thuộc văn bản phê duyệt của 

Cục HKVN đối với các tin tức hàng không thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Cục HKVN) 

- Các ngày gửi/nhận dữ liệu phát hành theo chu kỳ AIRAC và chu kỳ tu chỉnh 

AIP hàng năm được công bố trong AIC vào đầu mỗi năm. 

- Trước khi phát hành sản phẩm TTHK, Trung tâm TBTTHK gửi cho nơi phát 

hành thông tin dự thảo các sản phẩm để rà soát và kiểm tra lại trước khi ban 

hành sản phẩm. 
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Phụ đính 4: 

 

YÊU CẦU VỀ CHẤT LƢỢNG DỮ LIỆU HÀNG KHÔNG, TIN TỨC HÀNG KHÔNG 

 
 

1. Dữ liệu hàng không liên quan đến hoạt động của hệ thống liên lạc 
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2. Dữ liệu về vùng trời ATS (TMA, CTR) 
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3. Dữ liệu về phân khu kiểm soát 

 

 
 

4. Dữ liệu về phƣơng thức bay chờ trên đƣờng dài 
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5. Dữ liệu về phƣơng thức bay chờ 
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6. Dữ liệu về phƣơng thức và dịch vụ ATS 

 
 

 

 

 

 



VBHĐ bảo đảm dịch vụ giữa CTQLBMB và TTTBTTHK 

 

Hiệu lực từ ngày 18 tháng 4 năm 2024  30 

Phụ lục III 

 MẪU BÁO CÁO SAU CHUY N BAY 

(Theo Doc. 8126 - ICAO) 

- Tiếng Anh: 
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- Tiếng Việt: 

 MẪU BÁO CÁO SAU CHUY N BAY 
 

Cơ sở ……………………………................. 

Điện thoại:  

Fax:  

Telex:  

AMHS:  

BÁO CÁO SAU KHI BAY 

 

Quốc tịch tàu bay hoặc dấu hiệu đăng bạ: …………………………………….. 

Chủ phương tiện/số chuyến bay:………………………………………………..  

Sân bay khởi hành:……………………Thời gian khởi hành thực tế (ATD) UTC:…………. 

Sân bay đến:…………………………...Thời gian đến thực tế (ATA) UTC:………………..                                                           

Phương 

tiện 

Vị trí Chi tiết về t nh trạng  hoạt 

động bất thường * 

Thời gian nhận biết               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày/tháng:  Chữ ký người lái:  

 

 

 

* Bao gồm độ cao/mực bay, hướng và cự ly cách phương tiện nhận biết:   
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Phụ lục IV 

DANH MỤC CÁC TRANG THI T BỊ HỆ THỐNG AIS 

TẠI KHU VỰC MIỀN BẮC 

 

TT Địa điểm lắp đặt Tên thiết bị SL Ghi chú 

Danh mục các trang thiết bị AIS do  Trung tâm thông báo TTHK quản lý, đặt tại  

Công ty QLB miền Bắc  

1.  
Phòng Thiết bị CNS 

ATCC-HAN  

Tủ Rack thiết bị AIS bao gồm các 

máy chủ và thiết bị mạng. 
02 

Tủ Rack 

máy chủ Gia 

Lâm và Nội 

Bài; 

VPN-VNPT-FE 2Mbps (GLM & 

NBA); 
02  

VPN-Viettel-FE 6Mbps; 01  

Internet Leased Line 2 Mbps quốc 

tế và 20 Mbps trong nước 
01  

Bộ máy tính AIS 01 Giám sát kỹ 

thuật SUP Máy in A4 HP Laser Jet 3005 01 

Danh mục các trang thiết bị là tài sản của Trung tâm thông báo TTHK, do Công ty 

QLB miền Bắc khai thác sử dụng 

2.  APP Nội Bài Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 VPN-FE 

2Mbps &  

LAN 

10/100Mbps 

 

3.  ACC Nội Bài 
Máy in A3 HP Laser Jet 5200TN 01 

Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 

4.  TWR Nội Bài Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 

5.  
Phòng điều hành 

tại ATCC Hà Nội 

Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 LAN 

10/100Mbps Máy in A3 HP Laser Jet 5200TN 01 

6.  
TWR sân bay Điện 

Biên 
Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 

VPN-ADSL 

256Kbps 

7.  
Phòng ARO Điện 

Biên 

Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 
VPN-ADSL 

256Kbps 

UPS 500VA 01  

Máy in A4 HP Laser Pro M501N 01  

8.  TWR sân bay Cát Bi Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 
VPN-ADSL 

256Kbps 

9.  Phòng ARO Cát Bi Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 
VPN-ADSL 

256Kbps 
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Máy in A4 HP Laser Pro M501N 01  

10.  TWR sân bay Vinh Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 
VPN-ADSL 

256Kbps 

11.  Phòng ARO Vinh 
Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 

VPN-ADSL 

256Kbps 

Máy in A3 HP Laser Jet 5200TN 01  

12.  
TWR sân bay Đồng 

Hới 

Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 VPN-ADSL 

256Kbps UPS 500VA  

13.  
Phòng ARO Đồng 

Hới 

Bộ máy tính đầu cuối AIS 01 
VPN-ADSL 

256Kbps 

UPS 500VA 01  

Máy in A4 HP Laser Pro M501N 01  

14.  
TWR sân bay Thọ 

Xuân 

Đường truyền VPN-ADSL 

256Kbps 
01  

15.  
Phòng ARO Thọ 

Xuân 

Đường truyền VPN-ADSL 

256Kbps 
01  

Danh mục các trang thiết bị là tài sản của Công ty QLB miền Bắc khai thác sử dụng 

16.  
TWR sân bay Thọ 

Xuân 
Bộ máy tính đầu cuối AIS 01  

17.  
Phòng ARO Thọ 

Xuân 

Bộ máy tính đầu cuối AIS 01  

Máy in Laser A3 01  

Danh mục các trang thiết bị là tài sản của Cảng HKQT Vân Đồn do Công ty QLB 

miền Bắc khai thác, sử dụng 

19. 
TWR sân bay Vân 

Đồn 
Bộ máy tính đầu cuối AIS 01  

20. 
Phòng ARO Vân 

Đồn 
Bộ máy tính đầu cuối AIS 01  

* TTTBTTHK quản lý tài sản, đảm bảo kỹ thuật cho UPS nhỏ tại các đầu cuối 

AIS. Tại các vị trí CTQLBMB có bố trí nguồn UPS lớn, đủ công suất, đầu cuối 

AIS sẽ dùng nguồn này. 
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Phụ lục V 

MẪU THÔNG BÁO KỸ THUẬT 
 

CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC 

TÊN CƠ SỞ 
 

Số:           / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………., ngày     tháng     năm 20… 

 

THÔNG BÁO KỸ THUẬT 

V/v: ......................................................................................  
 

Kính gửi: Phòng Bảo đảm kỹ thuật – TT Thông báo tin tức HK 

 

1. Địa điểm lắp đặt/Phòng /Ban:  

…………………………………………………………………………... 

……....…………………………………………………………………… 

2. Thời gian: 

 Ngày………..tháng………..năm 20……. 

3. Nội dung thông báo: 

3.1.  Phần cứng (ghi rõ số Serial No., Part No. của thiết bị nếu có): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.2.  Phần mềm: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.3. Điều kiện môi trường, đường truyền: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.4. Nội dung khác: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
         

                                                                                             Ngƣời thông báo 
              <Ký và ghi rõ họ tên> 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT.(…b). 
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2. MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA THI T BỊ TRƢỚC KHI LẮP ĐẶT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT THI T BỊ 

TRƢỚC KHI LẮP ĐẶT 

Hôm nay, vào lúc……giờ……phút,  ngày......tháng......năm 20...... 

Tại: ……………………………………………………………………………………... 

Đại diện các bên gồm: 

1. Đại diện Công ty Quản lý bay miền Bắc 

Ông (bà) : ......................................       Chức vụ : ............................... 

Ông (bà) : ......................................       Chức vụ : ............................... 

2. Đại diện Trung tâm Thông báo tin tức hàng không 

Ông (bà) : ......................................       Chức vụ : ............................... 

Ông (bà) : ......................................       Chức vụ : ...............................   

Đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung sau: 

1. Tên thiết bị:............................................................................................................... 

P/N: ..............................................  Số hiệu (S/N): ...................................................... 

2. Địa điểm lắp đặt:....................................................................................................... 

3. Người sử dụng / quản lý thiết bị:.............................................................................. 

4.  T nh trạng kỹ thuật hiện tại của thiết bị sau khi kiểm tra: 

……………………………………..………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………...

Kết luận: ……………………………………………………………………………...... 

Đủ điều kiện đưa vào lắp đặt  □ 

Không đủ điều kiện đưa vào lắp đặt □ 

5. Ý kiến/đề  uất khác: 

………………………………………………………………………………………

…  

         Đại diện CTy QLB MB      Đại diện TT TBTT HK 

                 <Ký và ghi rõ họ tên>         <Ký và ghi rõ họ tên> 

 

 


